
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1547/UBND-QLĐT           Hương Trà, ngày 07 tháng 5 năm 2024 

V/v xác minh nhà ở, đất ở đối 

với các đối tượng đăng ký mua 

nhà ở xã hội tại Khối nhà XH2-

Chung cư cao tầng OXH1 thuộc 

khu phức hợp Thủy Vân giai 

đoạn 2, Khu B-Đô thị mới An 

Vân Dương (Đợt 1) 

 

 

 

     

Kính gửi:  

- Phòng Quản lý đô thị thị xã; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã; 

- Chi nhánh văn phòng ĐKĐĐ thị xã; 

- UBND các phường, xã trực thuộc thị xã. 

 

Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà nhận được Công văn số 1488/SXD-

QLN&TTBĐS ngày 02/5/2024 của Sở Xây dựng về việc xác minh nhà ở, đất ở đối với 

các đối tượng đăng ký mua nhà ở xã hội tại Khối nhà XH2-Chung cư cao tầng OXH1 

thuộc khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2, Khu B-Đô thị mới An Vân Dương (Đợt 1). 

Về vấn đề này, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà có ý kiến như sau: 

Căn cứ theo danh sách 67 trường hợp đăng ký mua nhà ở xã hội (có đính kèm), 

giao trách nhiệm Ủy ban nhân dân các phường, xã; Chi nhánh văn phòng ĐKĐĐ thị xã 

phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Quản lý đô thị và các cơ quan liên 

quan rà soát tình hình về quyền sử dụng đất, nhà ở hiện có của hộ gia đình trên địa bàn 

quản lý; nội dung rà soát đảm bảo theo nội dung sau: 

- Xác nhận về thực trạng nhà ở, đất ở tại địa phương. 

- Xác nhận chưa được nhà nước hỗ trợ về nhà ở, đất ở tại địa phương. 

Trên cơ sở kết quả rà soát báo cáo về Ủy ban nhân dân thị xã qua Phòng Quản lý đô 

thị trước ngày 15/5/2024. Sau thời gian trên nếu đơn vị nào không cung cấp số liệu đảm bảo 

theo yêu cầu trên xem như các hộ trên không có đất và nhà ở trên địa bàn quản lý; trường 

hợp phát sinh vấn đề liên quan do không thực hiện việc rà soát thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

phường, xã và thủ trưởng các cơ quan liên quan phải chịu trách nhiệm. 

Giao trách nhiệm phòng Quản lý đô thị tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân thị 

xã cung cấp kết quả rà soát theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 1488/SXD-

QLN&TTBĐS ngày 02/5/2024.  

Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT và các PCT UBND thị xã; 

- CVP+CVKT; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH  

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Trần Ngọc Huyến 

 
 



DANH SÁCH ĐĂNG KÝ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI – KHỐI NHÀ XH2, CHUNG CƯ CAO TẦNG OXH1 

(Kèm theo Công văn số          /UBND-QLĐT ngày 07 tháng 5 năm 2024 của UBND thị xã Hương Trà) 

STT Họ tên khách hàng 
CCCD, ngày cấp, nơi cấp/ 

CMND 

Ngày tháng 

năm sinh 

Địa chỉ thường trú/ 

tạm trú 
Nghề nghiệp 

Thuộc đối 

tượng theo 

Điều 49 Luật 

Nhà ở 

1 Lê Hoàng Tuấn Kiệt 

046096006655 cấp ngày 

18/09/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191895784 

08/11/1996 

205/4/15 Bà Triệu, 

phường Xuân Phú, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Kiến trúc sư tại Công 

ty cổ phần Tư vấn xây 

dựng số 1 Thừa Thiên 

Huế 

Người lao động 

làm việc tại các 

doanh nghiệp 

2 
Nguyễn Hoàng Trang 

Thi 

046305001300 cấp ngày 

16/04/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191939933 

23/02/2005 

31 Cao Xuân Dục, 

phường Vỹ Dạ, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Nhân viên tại Công ty 

TNHH Phát triển sản 

phẩm văn hóa cung 

đình Triều Nguyễn - 

VN 

Người lao động 

làm việc tại các 

doanh nghiệp 

3 

Nguyễn Thị Phượng 

Nhi 

046302001246 cấp ngày 

23/04/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191920047 

16/07/2002 

64 Bạch Đằng, 

phường Gia Hội, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế  

Nhân viên tại Công ty 

TNHH Đá Granite 

Thái Dương 

Người lao động 

làm việc tại các 

doanh nghiệp 

Nguyễn Quốc Khánh 

(chồng) 

046202006443 cấp ngày 

31/05/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/191922939 

09/12/2002 

18/281 Chi Lăng, 

phường Gia Hội, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Nhân viên tại Công ty 

TNHH Đá Granite 

Thái Dương 

Người lao động 

làm việc tại các 

doanh nghiệp 

4 Hoàng Hạnh Nguyên 

046301012468 cấp ngày 

05/12/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191916106 

14/04/2001 

59 Nguyễn Khoa 

Vy, phường Vỹ Dạ, 

thành phố Huế, tình 

Thừa Thiên Huế 

Nhân viên tại Công ty 

TNHH Xây dựng và 

Thương mại Nhà Huế 

Người lao động 

làm việc tại các 

doanh nghiệp 

5 

Trần Thị Ngọc Thủy 

046191005413 cấp ngày 

11/08/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191726157 

26/08/1991 
18 Trương Định, 

phường Vĩnh Ninh, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Nhân viên tại Tổ chức 

Zhi Shan 

Người lao động 

làm việc tại các 

doanh nghiệp 

Trần Quốc Sỹ (chồng) 

046089007464 cấp ngày 

11/08/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191732925 

27/09/1989 

Nhân viên tại Ngân 

hàng TMCP Xuất 

nhập khẩu Việt Nam - 

CN Huế 

Người lao động 

làm việc tại các 

doanh nghiệp 
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6 Trần Thị Mai Liên 

045193009109 cấp ngày 

12/04/2022 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 197312983 

25/11/1993 

Lô C13 khu đô thị 

mới An Cựu, 

phường An Đông, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Giảng viên tại Trường 

Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Viên chức 

7 Nguyễn Thị Lý 

046176006424 cấp ngày 

11/08/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191384499 

16/04/1976 

Thôn Buồng Tằm, 

xã Dương Hòa, thị 

xã Hương Thủy, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Nhân viên tại Công ty 

TNHH MTV Kiến 

trúc TB Group 

Người lao động 

làm việc tại các 

doanh nghiệp 

8 
Nguyễn Viết Quang 

Trường 

046096015551 cấp ngày 

13/01/2023 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191892251 

01/12/1996 

13/31/246 Hùng 

Vương, phường An 

Cựu, thành phố Huế, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Nhân viên tại Chi cục 

Thuế Thành phố Huế 
Công chức 

9 Hồ Thị Nhật An 

046192001358 cấp ngày 

19/04/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191813666 

06/05/1992 

Số 1 Nguyễn Tất 

Thành, Tổ 1, phường 

Thủy Dương, thị xã 

Hương Thủy, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Lao động tự do tại khu 

vực đô thị 

Người thu nhập 

thấp tại khu vực 

đô thị 

10 Thái Văn Ngọc 

044086011607 cấp ngày 

09/08/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 192184360 

14/04/1986 

Căn hộ 6C9, toàn 

CT3, chung cư 

Aranya, phường 

Xuân Phú, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Nhân viên tại Công ty 

CP Cơ khí ô tô Thống 

Nhất Thừa Thiên Huế 

Người lao động 

làm việc tại các 

doanh nghiệp 

11 

Trần Văn Đức 

046084000429 cấp ngày 

30/12/2023 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191515405 

15/02/1984 

Thôn Tô Đà 1, xã 

Thủy Tân, thị xã 

Hương Thủy, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Chuyên viên tại Đại 

học Huế 
Viên chức 

Tô Thị Hiền (vợ) 

046186005739 cấp ngày 

11/08/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191587077 

13/05/1986 

05 kiệt 82 Đào Duy 

Anh, phường Thuận 

Lộc, thành phố Huế, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Lao động tự do tại khu 

vực đô thị 

Thu nhập thấp 

tại khu vực đô 

thị 

12 Võ Thị Bé 

046186004443 cấp ngày 

20/08/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 182442592 

10/10/1986 

Số nhà 24 kiệt 173 

Phan Đình Phùng, 

phường Xuân Phú, 

Nhân viên tại Doanh 

nghiệp tư nhân Thành 

Minh 

Người lao động 

làm việc tại các 

doanh nghiệp 
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Nguyễn Đức Hải 

(chồng) 

046084012384 cấp ngày 

05/12/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191676701 

24/06/1984 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 
Nhân viên tại Công ty 

TNHH TMDV 1989 

PC 

Người lao động 

làm việc tại các 

doanh nghiệp 

13 
Nguyễn Đăng Quỳnh 

Trân 

046300001581 cấp ngày 

15/05/2022 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191912370 

12/11/2000 

11 Phạm Văn Đồng, 

phường Vỹ Dạ, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Nhân viên tại Công ty 

TNHH Hanesbrands 

Việt Nam Huế 

Người lao động 

làm việc tại các 

doanh nghiệp 

14 

Trần Đình Vĩnh Long 

046085001153 cấp ngày 

03/04/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191538221 

01/12/1985 

Thôn 2, xã Hương 

Lộc, huyện Nam 

Đông, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Lái xe tại Công ty cổ 

phần Sợi Phú Bài 
Người lao động 

làm việc tại các 

doanh nghiệp 
Nguyễn Thị Hằng Nga 

( vợ) 

044192009673 cấp ngày 

07/02/2022 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 194462626 

05/05/1992 

Thôn 2, xã Hương 

Lộc, huyện Nam 

Đông, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Nhân viên tại Công ty 

TNHH MTV 

Nutriking 

15 Nguyễn Thị Thu Hằng 

046193015194 cấp ngày 

28/06/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191783533 

28/05/1993 

Số 8 Kiệt 24 Đường 

Phạm Thị Liên, 

phường Kim Long, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Giáo viên tại Trường 

THPT Chuyên Quốc 

Học Huế 

Viên chức 

16 Nguyễn Đình Minh 

042086018913 cấp ngày 

21/04/2023 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 183498418 

28/07/1986 

CM1-48A, KPH 

Thủy Vân GĐ 2, 

TDP Xuân Hòa, 

phường Thủy Vân, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Công nhân tại Công ty 

CP Cơ khí ô tô Thống 

Nhất Thừa Thiên Huế 

Người lao động 

làm việc tại các 

doanh nghiệp 

17 Lê Tuấn Minh 

046097014381 cấp ngày 

26/02/2024 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191897740 

29/03/1997 

31 Lê Minh, phường 

An Đông, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Nhân viên tại Công ty 

CP Dệt may Phú Hòa 

An 

Người lao động 

làm việc tại các 

doanh nghiệp 

18 Hồ Quốc Khánh 

046092000211 cấp ngày 

03/06/2022 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191748336 

09/12/1992 

44/4 kiệt 271 Chi 

Lăng, phường Gia 

Hội, thành phố Huế, 

Công an tại Công an 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Sĩ quan thuộc 

Công an nhân 

dân 
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Nguyễn Thu Hương 

(vợ) 

046192011233 cấp ngày 

28/06/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191758651 

25/08/1992 

tỉnh Thừa Thiên Huế Điều dưỡng tại Bệnh 

viện Trường Đại học 

Y - Dược Huế 

Người lao động 

làm việc tại các 

doanh nghiệp 

19 Đinh Hà Văn Lực 

046201008717 cấp ngày 

02/08/2022 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 192067997 

17/02/2001 

TDP Tây Thượng, 

phường Phú 

Thượng, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Công an tại Công an 

xã Phú Mỹ 
Sĩ quan 

20 

Nguyễn Nguyễn Đức 

Nhơn 

046082007707 cấp ngày 

16/09/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191460224 

11/12/1982 3 kiệt 9 Đội Cung, 

phường Phú Hội, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Kỹ sư xây dựng tại 

Ban QLDA Đầu tư 

xây dựng công trình 

Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Viên chức 

Dương Hoài Hương 

(vợ) 

046184013852 cấp ngày 

10/01/2024 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191537801 

12/01/1984 

Nhân viên tại Ngân 

hàng Quốc tế VIB 

Huế 

Người lao động 

làm việc tại các 

doanh nghiệp 

21 Trần Thị Hương Sen 

044190012667 cấp ngày 

17/12/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 194398785 

20/02/1990 

65 kiệt 107 Phùng 

Hưng, phường Đông 

Ba, thành phố Huế, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Giảng viên tại Trường 

Đại học Nông Lâm, 

Đại học Huế 

Viên chức 

22 
Phan Thị Thùy 

Phương 

046187004663 cấp ngày 

08/05/2022 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191615737 

13/04/1987 

54 Hoàng Văn Thụ, 

phường Xuân Phú, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Nhân viên tại Công ty 

TNHH MTV Gatex 

Green 

Người lao động 

làm việc tại các 

doanh nghiệp 

23 Tôn Thất Tâm Định 

046097011637 cấp ngày 

09/02/2022 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191896103 

19/01/1997 

33 Tùng Thiện 

Vương, phường Vỹ 

Dạ, thành phố Huế, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Chuyên viên tại Đại 

học Phú Xuân 

Người lao động 

làm việc tại các 

doanh nghiệp 

24 Hồ Thị Hồng 

045194008280 cấp ngày 

27/12/2022 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 197298097 

14/08/1994 

44/126 Phạm Văn 

Đồng, phường Vỹ 

Dạ, thành phố Huế, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Nhân viên Công ty 

TNHH VN Times 

Người lao động 

làm việc tại các 

doanh nghiệp 
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25 Đào Thị Kim Anh 

046193005069 cấp ngày 

09/05/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191843775 

27/01/1993 

Thôn Thanh Lam 

Bồ, xã Phú Gia, 

huyện Phú Vang, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Bác sĩ tại Trung tâm Y 

Tế huyện Phú Vang 
Viên chức 

26 Đặng Nhật Minh 

046200012161 cấp ngày 

28/01/2023 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 192190119 

19/07/2000 

Thôn Quảng Phú, xã 

Sơn Thủy, huyện A 

Lưới, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Sĩ quan quân đội tại 

Bộ chỉ huy quân sự 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Sĩ quan quân đội 

27 Phạm Hữu Minh Đức 

046098003513 cấp ngày 

21/09/2022 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191901122 

30/04/1998 

348 Lê Duẩn, 

phường Tây Lộc, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Bác sĩ tại Bệnh viện 

mắt Huế 
Viên chức 

28 

Hà Thúc Định 

046095005208 cấp ngày 

02/07/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191861136  

25/07/1995 

5 kiệt 48 Phùng 

Khắc Khoan, 

phường Gia Hội, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Nhân viên tại Công ty 

TNHH MTV Thương 

mại và Dịch vụ 

Truyền Thông VNEG 

Huế 

Người lao động 

làm việc tại các 

doanh nghiệp 

Nguyễn Phan Thảo 

Nguyên (vợ) 

046196011229 cấp ngày 

19/08/2022 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191876206 

16/10/1996 

Tổ dân phố Vân 

Dương, phường 

Thủy Vân, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Giáo viên tại Công ty 

TNHH Giáo dục Mầm 

non Happy Kids Bảo 

Lam 

Người lao động 

làm việc tại các 

doanh nghiệp 

29 Đoàn Thị Cẩm Nhung 

045199000153 cấp ngày 

09/04/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 197413767 

04/05/1999 

143 Hàn Mạc Tử, 

phường Vỹ Dạ, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Nhân viên tư vấn tại 

Công ty TNHH Giáo 

dục kỹ năng sống 

Army Việt Nam 

Người lao động 

làm việc tại các 

doanh nghiệp 

30 

Lê Văn Minh Tuấn 

046094013362 cấp ngày 

09/05/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191821669 

28/07/1994 
03 Nguyễn Huệ, 

phường Vĩnh Ninh, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Chuyên viên tại Công 

ty CP Thẩm định giá 

Vinacontrol 

Người lao động 

làm việc tại các 

doanh nghiệp 

Phan Thị Dịu Hiền 

(vợ) 

046194015632 cấp ngày 

15/08/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191800494 

01/03/1994 

Nhân viên tại Công ty 

Tài chính TNHH 

MTV Quốc tế Việt 

Nam JACCS 

Người lao động 

làm việc tại các 

doanh nghiệp 
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31 

Nguyễn Thị Phương 

Dung 

044186008883 cấp ngày 

28/06/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191604311 

01/10/1986 Thôn Thuận Lợi, xã 

Bình Tiến, thị xã 

Hương Trà, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Giáo viên tại Trường 

mầm non Phú Hồ 
Viên chức 

Mai Văn Phương 

(chồng) 

046084005488 cấp ngày 

18/01/2022 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191547609 

11/10/1984 

Nhân viên tại Công ty 

TNHH MTV Phương 

Print 

Người lao động 

làm việc tại các 

doanh nghiệp 

32 

Lê Thị Thanh Phương 

046188000777 cấp ngày 

23/03/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191638458 

09/05/1988 
9/62 Nguyễn Huệ, 

phường Vĩnh Ninh, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Văn phòng Đảng ủy 

tại Ủy ban nhân dân 

phường Vĩnh Ninh 

Viên chức 

Lê Văn Khuyến 

(chồng) 

038073014367 cấp ngày 

22/04/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 172592508 

08/04/1973 
Giảng viên tại Trường 

Đại học Sư phạm Huế 
Viên chức 

33 
Nguyễn Võ Ngọc 

Hằng 

046197003132 cấp ngày 

09/08/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191897984 

21/07/1997 

9 Nguyễn Hữu Cảnh, 

phường An Tây, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Nhân viên tại Công ty 

CP Giải pháp công 

nghệ STDIO 

Người lao động 

làm việc tại các 

doanh nghiệp 

34 

Trần Bá Phú 

046094005608 cấp ngày 

22/02/2022 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191842327 

16/05/1994 Thôn An Sơn, xã 

Lộc Sơn, huyện Phú 

Lộc, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Nhân viên Logistic tại 

Công ty TNHH xuất 

nhập khẩu quốc tế Sao 

Mai 
Người lao động 

làm việc tại các 

doanh nghiệp 

Lê Thị Diệu (vợ) 

046197011567 cấp ngày 

16/02/2022 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 192049452 

20/12/1997 

Nhân viên văn phòng 

tại Công ty TNHH tư 

vấn thuế kế toán VAS 

35 

Dương Danh Trung 

042083011562 cấp ngày 

31/07/2023 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191484612 

28/06/1983 32/93 Đặng Văn 

Ngữ, phường An 

Đông, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Kỹ sư xây dựng tại 

Ban Quản lí dự án đầu 

tư xây dựng công trình 

giao thông tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Viên chức 

Huyền Tôn Nữ Thị 

Mỹ Linh (vợ) 

046185004961 cấp ngày 

28/06/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191587358 

18/11/1985 
Lao động tự do tại khu 

vực đô thị 

Thu nhập thấp 

tại khu vực đô 

thị 
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36 

Hồ Tấn Tuấn 

046090001105 cấp ngày 

13/04/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191705712 

11/11/1990 182 Nguyễn Sinh 

Cung, phường Vỹ 

Dạ, thành phố Huế, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Lao động tự do tại khu 

vực đô thị 

Thu nhập thấp 

tại khu vực đô 

thị 

Trần Thị Lợi (vợ) 

046193000936 cấp ngày 

13/04/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191830543 

10/10/1993 
Lao động tự do tại khu 

vực đô thị 

Thu nhập thấp 

tại khu vực đô 

thị 

37 
Huỳnh Thị Thùy 

Dương 

046190000784 cấp ngày 

14/11/2022 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191683843 

10/10/1990 

Thôn Mong B, xã 

Phú Gia, huyện Phú 

Vang, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Kế toán tại Sở Lao 

động - Thương binh 

và Xã hội tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Công chức 

38 

Võ Thị Huyền Trang 

046180010904 cấp ngày 

28/06/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/191489527 

14/11/1980 

Số 45 Đào Tấn, 

phường Trường An, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Kế toán tại Bệnh viện 

Đại học Y Dược Huế 
Viên chức 

Ngô Minh Hiếu 

(chồng) 

046080006721 cấp ngày 

09/10/2023 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191473351 

19/12/1980 

Tổ 14, phường Thủy 

Xuân, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Lao động tự do tại khu 

vực đô thị 

Người thu nhập 

thấp tại khu vực 

đô thị 

39 

Võ Thị Phương Thảo 

046184013375 cấp ngày 

09/05/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191515650 

21/09/1984 1/36 Phùng Hưng, 

phường Đông Ba, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Công chức tại Hội 

Liên hiệp phụ nữ tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Công chức 

Hoàng Dũng Hà 

(chồng) 

044083010694 cấp ngày 

28/06/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191498209 

10/01/1983 

Giảng viên tại Trường 

Đại học Nông Lâm, 

Đại học Huế 

Viên chức 

40 

Nguyễn Thắng Quang 

046091007695 cấp ngày 

12/12/2022 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191728030 

12/06/1991 

5 Kiệt 59 Lý Nam 

Đế, phường Hương 

Long, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Điều dưỡng tại Trung 

tâm Mắt - Bệnh viện 

Trung ương Huế 

Viên chức 

Phan Thị Tố Uyên 

(vợ) 

046195015897 cấp ngày 

12/01/2022 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191854446 

13/12/1995 

Thủ Lễ 3, xã Quảng 

Phước, huyện Quảng 

Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm tại Khoa huyết 

học xét nghiệm - Bệnh 

viện Trung ương Huế 

Viên chức 



9 

 

41 

Hoàng Cao 

046092011937 cấp ngày 

04/04/2023 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191748398 

12/02/1992 
24/06/320 Bạch 

Đằng, phường Gia 

Hội, thành phố Huế, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Hướng dẫn viên tại 

Công ty TNHH TM & 

DV Du lịch Alo 

Travel 

Người lao động 

làm việc tại các 

doanh nghiệp 

Trần Thị Diệu Lan 

(vợ) 

044190009256 cấp ngày 

14/06/2022 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 194426927 

04/03/1990 

Hướng dẫn viên tại 

Công ty TNHH TM & 

DV Du lịch Alo 

Travel 

Người lao động 

làm việc tại các 

doanh nghiệp 

42 Trần Thành Công 

046090008651 cấp ngày 

26/01/2022 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191684146 

28/11/1990 

Lại Thế 1, phường 

Phú Thượng, thành 

phố Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Công an tại Công an 

huyện Phú Vang 
Sĩ quan 

43 Phan Thị Thủy Tiên 

046186012375 cấp ngày 

12/01/2022 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191575349 

20/10/1986 

Tổ 11, phường Thủy 

Xuân, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Giáo viên tại Trường 

mầm non Hoa Mai 
Viên chức 

44 Võ Anh Đào 

045197009228 cấp ngày 

22/05/2023 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 197358605 

22/07/1997 

2/22 Trần Thanh 

Mại, phường An 

Đông, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Giáo viên tại Nhóm 

trẻ lớp mẫu giáo độc 

lập tư thục Phương 

Nam Academy 

Người lao động 

làm việc tại các 

doanh nghiệp 

45 Nguyễn Cửu Anh Sơn 

046202005576 cấp ngày 

31/05/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191923299 

23/02/2002 

26A/31/246 Hùng 

Vương, phường An 

Cựu, thành phố Huế, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Kỹ thuật viên tại Công 

ty TNHH MTV Đại 

Ngọc 

Người lao động 

làm việc tại các 

doanh nghiệp 

46 

Phan Thành Trung 

046095011498 cấp ngày 

08/07/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191899647 

22/07/1995 5/7 Lý Nam Đế, 

phường An Hòa, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Nhân viên tại Công ty 

TNHH MTV Điền Vũ 

Khôi Người lao động 

làm việc tại các 

doanh nghiệp Dương Thị Khánh 

Quỳnh 

046194004934 cấp ngày 

11/01/2023 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191823488 

14/08/1994 

Nhân viên tại Công ty 

TNHH MTV Điền Vũ 

Khôi 

47 
Nguyễn Thị Phương 

Thảo 

046180002215 cấp ngày 

24/04/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191884399 

02/03/1980 

06 Nguyễn Huệ, 

phường Vĩnh Ninh, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Nhân viên văn phòng 

tại Công ty TNHH 

The Wall 

Người lao động 

làm việc tại các 

doanh nghiệp 
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48 

Võ Văn Quỳ 

046085014640 cấp ngày 

11/08/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191591747 

10/06/1985 

Tổ 1, phường Phú 

Bài, Thị xã Hương 

Thủy, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Lao động tự do tại khu 

vực đô thị 

Người thu nhập 

thấp tại khu vực 

đô thị 

Nguyễn Thị cẩm 

Nhung (vợ) 

046189004779 cấp ngày 

28/08/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191653648 

14/11/1989 

Thôn Văn Giang, xã 

Phú Lương, huyện 

Phú Vang, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Nhân viên tại Công ty 

TNHH MTV 

Motorcycle Việt Nam 

Người lao động 

làm việc tại các 

doanh nghiệp 

49 

Trương Ngọc Tuấn 

049088013985 cấp ngày 

27/12/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 205358483 

10/11/1988 1/421 Bùi Thị Xuân, 

phường Thủy Biều, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Nhân viên kinh doanh 

tại Công ty Cổ phần 

Vật liệu xây dựng 

Tâm An Thừa Thiên 

Huế 

Người lao động 

làm việc tại các 

doanh nghiệp 

Hoàng Thị Hồng 

Hạnh (vợ) 

046187003898 cấp ngày 

27/12/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191634774 

14/09/1987 

Kế toán tại Công ty 

TNHH MTV Hoàng 

Ngọc Đức 

Người lao động 

làm việc tại các 

doanh nghiệp 

50 

Lê Minh Huy 

046094005937 cấp ngày 

27/12/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191808608 

19/09/1994 

08 Trần Nhân Tông, 

phường Tây Lộc, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Kế toán tại Công ty 

CP VLXD Tâm An 

Thừa Thiên Huế 

Người lao động 

làm việc tại các 

doanh nghiệp 

Ngô Thị Thúy (vợ) 

046193004458 cấp ngày 

02/07/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191787265 

18/09/1993 

Thôn Miêu Nha, xã 

Lộc Điền, huyện Phú 

Lộc, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Nhân viên bán hàng 

tại Công ty CP Dược 

Phẩm Miền Trung 

Người lao động 

làm việc tại các 

doanh nghiệp 

51 Nguyễn Lĩnh 

046085000787 cấp ngày 

24/03/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191534311 

20/09/1985 

Thôn 1, xã Vinh Mỹ, 

huyện Phú Lộc, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Nhân viên kinh doanh 

tại Công ty TNHH 

MTV Tuấn Lộc Gia 

Người lao động 

làm việc tại các 

doanh nghiệp 

52 Nguyễn Văn Hiếu 

046080011627 cấp ngày 

05/12/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191420896 

09/07/1980 

6 Nguyễn Thành Ý, 

phường Thủy Xuân, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Lao động tự do tại khu 

vực đô thị 

Người thu nhập 

thấp tại khu vực 

đô thị 

53 Nguyễn Bá Thanh Hải 

046203006720 cấp ngày 

13/05/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191925641 

26/08/2003 

Tổ 9 Khu vực 4, 

phường An Hòa, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Nhân viên kinh doanh 

tại Đại lý Phân phối 

Nhôm Ba Hưng 

Người lao động 

làm việc tại các 

doanh nghiệp 
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54 Phan Tấn Quốc Đạt 

046097000824 cấp ngày 

22/04/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191896331 

11/04/1997 

8/24 Lê Thánh Tôn, 

phường Đông Ba, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Nhân viên kinh doanh 

tại Công ty cổ phần 

Đầu tư xây dựng 

C.C.A 

Người lao động 

làm việc tại các 

doanh nghiệp 

55 

Đinh Thanh Phương 

Anh 

049191015967 cấp ngày 

28/06/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191796942 

02/01/1991 

Tổ dân phố số 3, Thị 

Trấn Phú Lộc, huyện 

Phú Lộc, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Nhân viên hành chính 

tại Trường Đại học Sư 

phạm, Đại học Huế 

Viên chức 

Nguyễn Ngọc Mạnh 

(chồng) 

040089040577 cấp ngày 

12/01/2022 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 186868208 

26/10/1989 

Tổ dân phố số 3, Thị 

Trấn Phú Lộc, huyện 

Phú Lộc, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Kỹ Sư tại Công ty cổ 

phần tư vấn xây dựng 

PQCON 

Người lao động 

làm việc tại các 

doanh nghiệp 

56 

Nguyễn Thị Anh Thư 

046192016538 cấp ngày 

09/08/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191757893 

21/01/1992 

Phe Tư, xã phong 

Sơn, huyện Phong 

Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Quản lý cửa hàng tại 

Công ty cổ phần 

HASAKI Beauty & 

Clinic Người lao động 

làm việc tại 

doanh nghiệp 
Trần Quang Nhật 

(chồng) 

046092012384 cấp ngày 

25/02/2022 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191757895 

27/03/1992 

Thiết kế và giám sát 

tại Công ty TNHH 

MTV Quảng cáo và 

Thương mại Lê 

Hoàng 

57 Lê Công Nhạc 

046092004639 cấp ngày 

28/09/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191768108 

25/04/1992 

Thôn 1, xã Quảng 

Công, huyện Quảng 

Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Nhân viên kinh doanh 

tại Công ty TNHH 

Giáo dục kỹ năng 

sống Army Việt Nam 

Người lao động 

làm việc tại 

doanh nghiệp 

58 

Tôn Nữ Diệu Huyền 

046198012019 cấp ngày 

02/03/2022 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191902076 

28/04/1998 

40 Ấu Triệu, phường 

Trường An, thành 

phố Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Dược sĩ bán hàng tại 

Công ty TNHH Dược 

phẩm và Vật tư y tế 

Hoàng Quân 

Người lao động 

làm việc tại 

doanh nghiệp 

Nguyễn Kim Toàn 

(chồng) 

046098005546 cấp ngày 

30/12/2023 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191965733 

22/08/1998 

Thôn Hiền Sĩ, Xã 

Phong Sơn, huyện 

Phong Điền, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Dược sĩ bán hàng tại 

Công ty cổ phần Dược 

phẩm RV-OPV 

Người lao động 

làm việc tại 

doanh nghiệp 

59 Lê Nhật Quân 

046089016478 cấp ngày 

02/10/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191648078 

16/10/1989 

02/45 Trần Phú, 

phường Phước Vĩnh, 

thành phố Huế, tỉnh 

Lao động tự do tại khu 

vực đô thị 

Người thu nhập 

thấp tại khu vực 

đô thị 
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Thừa Thiên Huế 

60 Trần Thảo Nguyên 

046304013572 cấp ngày 

17/02/2023 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 192146307 

08/06/2004 

Thôn Nam Trạch, xã 

Lộc An, huyện Phú 

Lộc, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Nhân viên kho tại 

Doanh nghiệp tư nhân 

Phương Thành 

Người lao động 

làm việc tại 

doanh nghiệp 

61 

Nguyễn Hữu Quốc 

Bảo 

046089002540 cấp ngày 

19/03/2024 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191677461 

18/06/1989 Thôn Thanh Vinh, 

xã Phú Mậu, thành 

phố Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Nhân viên tại Công ty 

TNHH Tư vấn xây 

dựng Bhome 

Người lao động 

làm việc tại 

doanh nghiệp 

Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (vợ) 

046188005496 cấp ngày 

19/03/2024 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191611149  

05/11/1988 
Lao động tự do tại khu 

vực đô thị 

Người thu nhập 

thấp tại khu vực 

đô thị 

62 Mai Thị Lạc 

046155000856 cấp ngày 

13/04/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 190030621 

10/10/1995 

3 Lâm Hoằng, 

phường Vỹ Dạ, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

  
Người có công 

với cách mạng 

63 Ngô Thị Hương Giang 

046184010202 cấp ngày 

11/08/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191525455 

28/01/1984 

79 Phan Đình 

Phùng, phường Vĩnh 

Ninh, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Giảng viên tại Trường 

Đại học Nông Lâm - 

Đại học Huế 

Viên chức 

64 Ngô Thị Lan Hương 

046197005275 cấp ngày 

12/01/2022 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191896859 

17/05/1997 

28A/22 Ưng Bình, 

phường Vỹ Dạ, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Nhân viên văn phòng 

tại Công ty cổ phần 

xây dựng thương mại 

và dịch vụ Cát Tiên 

Người lao động 

làm việc tại 

doanh nghiệp 

65 
Đỗ Trương Nhật 

Thịnh 

064095016702 cấp ngày 

14/02/2022 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 231068009 

27/07/1995 

Thôn Thủ Lễ 2, xã 

Quảng Phước, huyện 

Quảng Điền, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Nhân viên kinh doanh 

tại Công ty TNHH 

Giải Pháp Việt 

Người lao động 

làm việc tại 

doanh nghiệp 

66 Trần Thị Mỹ Nhung 

046191014473 cấp ngày 

05/07/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191771197 

01/12/1991 

26/15/69 kiệt 131 

Trần Phú, phường 

Phước Vĩnh, thành 

phố Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Nhân viên văn thư tại 

Trường Mầm non Phú 

Hội 

Người lao động 

làm việc tại 

doanh nghiệp 
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Nguyễn Ngọc Huy 

Huỳnh (chồng) 

046092009308 cấp ngày 

20/08/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191758561 

01/01/1992 

6 kiệt 107 Duy Tân, 

phường An Cựu, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Tài xế tại Công ty 

TNHH Giáng Hương 

67 

Nguyễn Thị Thảo Nhi 

046189000587 cấp ngày 

26/02/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191697042 

01/01/1989 
09 Phạm Ngũ Lão, 

phường Phú Hội, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Nhân viên tư vấn tại 

Công ty TNHH Giáo 

dục kỹ năng sống 

Army Việt Nam 
Người lao động 

làm việc tại 

doanh nghiệp 

Vĩnh Pháp (chồng) 

046089000363 cấp ngày 

26/02/2021 tại CCS QLHC về 

TTXH/ 191709206 

28/03/1989 

Nhân viên kinh doanh 

Công ty TNHH Giáo 

dục kỹ năng sống 

Army Việt Nam 

Tổng số tại danh sách gồm 67 trường hợp./
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